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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 389/QĐ-TTg ngày 

19/3/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; số 

73/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 01/7/2025 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao 

điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2180/SCT-QLTM ngày 

25/8/2025 (sau khi tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), gồm các thành viên sau: 

I. Trưởng ban: 

Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

II. Phó Trưởng ban: 

1. Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực. 

2. Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương. 

3. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh. 

4. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

5. Ông Bùi Thanh San, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI. 
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III. Các thành viên: 

1. Ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính. 

3. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế. 

4. Ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

5. Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6. Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng. 

7. Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ. 

8. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp. 

9. Ông Trần Việt Hà, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

10. Ông Nghiêm Sỹ Đống, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh. 

11. Ông Trương Quang Long, Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh. 

12. Bà Nguyễn Thị Thu Thu, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh khu vực 8. 

13. Ông Nguyễn Thanh Điện, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 

14. Ông Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

15. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

16. Ông Võ Tá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

17. Ông Bùi Hồng Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

18. Ông Lê Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI. 

19. Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, 

Sở Công Thương. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo khi thay đổi công tác thì người được cấp có 

thẩm quyền phân công nhiệm vụ thay thế sẽ làm thành viên Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh cho đến khi được kiện toàn. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

 - Xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trên địa bàn tỉnh hằng năm và trong từng giai đoạn; kế hoạch phối hợp chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Trung ương, địa phương theo 

yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

 - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và lực lượng chức năng; phát 

hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và 
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hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng 

cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi phạm 

khi cần thiết. 

 - Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc 

đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

 - Thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ việc buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng; kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

của các cơ quan, địa phương, đơn vị. 

 - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

- Xem xét và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả. Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, 

bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

 - Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành liên quan theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo 

chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và 

UBND tỉnh giao. 

 Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

- Giao Sở Công Thương: 

+ Làm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, có nhiệm vụ tham 

mưu, giúp việc cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban trong việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

và các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. 

+ Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh phù hợp theo tình hình thực tế. 

+ Tham mưu điều chỉnh Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành 

viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và trách nhiệm phối hợp làm việc giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. 
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- Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của 

UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sử 

dụng con dấu của cơ quan mình công tác để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh. 

 - Các thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm; thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được phân công cán bộ thuộc quyền 

quản lý để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

 - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện theo hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các quy định hiện hành.  

Điều 4. UBND các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo 389 của địa phương 

do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban với thành phần phù hợp, đảm 

bảo hoạt động hiệu quả, đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 

389 của địa phương mình theo quy định hiện hành. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 1206/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; các cơ quan có thành viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND các xã, 

phường; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, KT2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Võ  Trọng  Hải 
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